
Phụ lục 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng        năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/Lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không

Tổng

I Lĩnh vực Tần số Vô tuyến điện 6 4 0 2

1 2.002786.H35 Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối
với đài tàu (trư ̀đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) x

2 2.002784.H35 Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài
tàu (trư ̀đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) x

3 2.002783.H35 Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu
(trư ̀đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) x

4 2.002785.H35 Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài
tàu (trư ̀đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) x

5 2.002791.H35 Cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô
tuyến điện viên hàng hải x

6 2.002792.H35 Cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện
viên hàng hải x
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Phụ lục 2
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

DOANH NGHIỆP  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU

(Ban hàn kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/Lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không

Tổng 1 0 0 1

I Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ 1 0 0 1

1 1.014388.H35 Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học
và công nghệ có vốn nước ngoài x
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